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TT HỌ VÀ TÊN GIỚI ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ Địa chỉ email

1 LÊ THỊ QUẾ LÂM Nữ Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk phường Ea Kao quelam2014@gmail.com

2 TRƯƠNG THỊ QUỲNH HƯƠNG Nữ Trường Trung cấp Đắk Lắk Phường Buôn Ma Thuột quynhhuongtruong07@gmail.com

3 NGUYỄN THỊ HẰNG Nữ TRƯỜNG CĐSP ĐẮK LẮK EAKAO ptimhieuai@gmail.com

4 NGUYỄN THỊ ANH VÂN Nữ Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk 349 Lê Duẩn, Phường Eakao v.na842003@gmail.com

5 TRẦN MINH THIỆN Nữ Trường Trung cấp Đắk Lắk Phường Buôn Ma Thuột minhthien1987@gmail.com

6 LỮ THỊ HẢI YẾN Nữ Trường CĐSP Đắk Lắk Phường Ea Kao haiyen1973@gmail.com

7 VƯƠNG TÔN TOÀN Nam Trường CĐSP ĐakLak phường Eakao tigerbmt0999@gmail.com

8 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG Nữ Trường cao đẳng sư phạm đak lạk etam nguyenmaiphuongspmn@gmail.com

9 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG Nữ TRƯỜNG CĐSP ĐẮK LẮK PHƯỜNG EAKAO ngtthuphuong@gmail.com

10 NGUYỄN VĂN TRUNG Nam Trường Trung cấp Đắk Lắk Phường Buôn Ma Thuột trungnguyenvandl83@gmail.com

11 NGUYỄN THỊ HẠNH Nữ Trường CĐSP DakLak phường Eakao hanhsub@gmail.com

12 TRẦN NGUYỄN VIỆT DUY Nam TRUNG CẤP ĐẮK LẮK Phường Buôn Ma Thuột egnduy86bmt@gmail.com

13 VÕ THỊ PHƯỢNG Nữ Trung cấp Đắk Lắk Buôn Ma Thuột vothiphuong87@gmail.com

14 BÙI QUỐC VIỆT Nam TRƯỜNG TRUNG CẤP DAKLAK Phường Buôn Ma Thuột - Tỉnh DakLak buiquocviet1984@gmail.com

15 TRẦN THANH KHÁNH Nam Trung cấp Đắk Lắk Buôn Ma Thuột thanhkhanh0505@gmail.com

16 THÁI THỊ THẮM Nữ Trường Trung cấp Đăk Lăk 144 Phan Chu Trinh, phường BMT, Đắk Lắk thaitham1506@gmail.com

17 H NA MY NIÊ Nữ Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk Xã Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk namynie@gmail.com

18 TRỊNH THANH HOA Nữ Trường CĐSP Đắk Lắk phường Ea Tam trinhthanhhoa842@gmail.com

19 ĐỖ THỊ KIM NGỌC Nữ Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk Phường Ea Kao phc@dlc.edu.vn

20 PHAN THỊ NGUYỆT Nữ Trường cao đẳng sư phạm Đắk Lắk phường EaKao nguyetphan76@gmail.com

21 NGUYỄN QUANG THÀNH Nam Trường CĐSP Đắk Lắk Phường EaTam quangthanhbmt69@gmail.com

UBND TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH

THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG CHUNG KẾT - BẢNG E (TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG)
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TT HỌ VÀ TÊN GIỚI ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ Địa chỉ email

22 ĐỖ CÔNG DƯƠNG Nam Trường Trung cấp Đăk Lăk Phường Buôn Ma Thuột congduong420@gmail.com

23 TRỊNH QUANG CƠ Nam Trường CĐSP Đắk Lắk Phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk trinhquangco@gmail.com

24 NGUYỄN THỊ NGHĨA Nữ Trường CĐSP Đắk Lắk Buôn Mê Thuột hieunghia3010@gmail.com

25 BÙI THỊ THU TRANG Nữ Trường cđsp đaklak Phường Eakao buithutrangsps@gmail.com

26 VŨ LAN HƯƠNG Nữ Trường trung cấp Đắk Lắk 144 Phan Chu Trinh, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắklanhuongktkt.v54@gmail.com

27 ĐÀO THỊ THANH LOAN Nữ Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk Phường Eakao thanhloanptit@gmail.com

28 HÀ NGỌC HIỀN Nữ Trường Cao Đẳng Sư Phạm Dak Lak Phường Eakao ha.hien2@gmail.com

29 NGUYỄN THỊ HÓA Nữ Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk Phường EaKao, Tỉnh Đắk Lắk hoanguyen27393@gmail.com

30 TRẦN THỊ THU THẢO Nữ Cđsp Đắk Lắk Phường EaKao anleemax0990@gmail.com

31 NGUYỄN KIM ANH Nữ Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk 349 Lê Duẩn, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk kimanh.tc22@gmail.com

32 LÊ THỊ THANH DIỆP Nữ Trường Trung cấp Đắk Lắk Phường Buôn Ma Thuột thanhdiepdl@gmail.com

33 LÊ  THỊ MAI LIÊM Nữ Trường trung cấp Đắk Lăk 144 Phan Chu Trinh,P.Buôn Ma Thuột,Tỉnh Đắk Lắkmyliem719@gmail.com

34 PHẠM THỊ HUƠNG GIANG Nữ Trường Trung cấp Đăk Lăk Phường Buôn Ma Thuột pt.huonggiang.bmt@gmail.com

35 MAI QUANG SƠN Nam Trường CĐSP Đắk Lắk P. EaKao minhson092008@gmail.com

36 THIỀU THỊ HẠNH Nữ Trường Trung cấp Đăk Lăk Buôn Ma Thuột hanhthieuthi78@gmail.com

37 HÀ VĂN VỮNG Nam Trường trung cấp Đăk Lăk 144 Phan Chu Trinh - Phường BMT

 vanvungbmt1969@gmail.com

38 NGUYỄN ĐINH QUÂN Nam Trường Trung cấp Đăk Lăk Phường Buôn Ma Thuột ngdinhquan1977@gmail.com

39 LÊ THUỲ PHÚ LỘC Nữ Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk Phường Ea Tam, tỉnh Đắk Lắk phuloc.cdsp@gmail.com

40 ĐẶNG THỊ NHƯ QUỲNH Nữ Trung cấp Đắk Lắk Phường Buôn Ma Thuột dangthinhuquynh1316@gmail.com

Danh sách gồm có 40 thí sinh./.
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